
Phụ lục IX 

DANH MỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU  

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND  ngày       tháng      năm 2025  

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU 

I HỒ SƠ, TÀI LIỆU CHUNG 

1  Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, chiến lược, đề án, phương án, dự 

án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và trung hạn, công trình quan 

trọng quốc gia lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

2  Hồ sơ phê duyệt điều chỉnh chương trình, chiến lược, đề án, phương án, 

dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và trung hạn, công trình 

quan trọng quốc gia lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

3  Hồ sơ thẩm định phê duyệt chương trình, chiến lược, đề án, phương án, 

dự án, quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành lĩnh vực nông nghiệp và môi 

trường 

4  Hồ sơ kế hoạch thực hiện chương trình, chiến lược, đề án, phương án, dự 

án, quy hoạch, kế hoạch lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

5  Hồ sơ đàm phán, ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế thuộc lĩnh 

vực nông nghiệp và môi trường 

6  Báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả, báo cáo chuyên đề, chuyên môn thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

7  Báo cáo tổng kết năm, nhiều năm 

8  Báo cáo tổng hợp về điều tra cơ bản lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

II HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

1 Hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật: Tổ chức 

khảo nghiệm hoạt động bình thường 

2 Hồ sơ công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón: Tổ chức khảo nghiệm 

hoạt động bình thường. 

III HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CHĂN NUÔI VÀ THÚ Ý 

1  Hồ sơ xuất khẩu sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi 
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2  
Công bố thông tin sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi trên Cổng thông tin 

điện tử của Bộ; trên cơ sở ý kiên 

3  
Hồ sơ về Đề án phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

IV HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM, THỦY LỢI 

1  
Tài liệu về công tác quản lý, điều hành hệ thống rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ 

2  Tài liệu về quy hoạch, nâng hạng, chuyển hạng các khu rừng đặc dụng 

3  Hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

4  
Hồ sơ xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các dự án USAID Saving 

Species, FAO, HIS 

5  Hồ sơ về cấp phép các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi 

6  Hồ sơ về tình hình vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi 

7  

Hồ sơ phương án, kế hoạch tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

phục vụ đa mục tiêu, đa giá trị, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và khai 

thác kết cấu hạ tầng thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước và phát triển 

kinh tế - xã hội 

8  Hồ sơ về bảo trì công trình thủy lợi 

9  

Hồ sơ thực hiện chính sách giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi theo hướng đa 

mục tiêu, đa giá trị; chính sách quản lý, phương thức cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ thủy lợi 

10  Hồ sơ xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 

11  Hồ sơ về khắc phục hậu quả thiên tai các năm 

V 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, GIẢM 

NGHÈO 

1  
Hồ sơ kế hoạch xúc tiến thương mại của các địa phương, hiệp hội ngành 

hàng hằng năm lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

2  

Hồ sơ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững các giai đoạn 

2021-2025 và giai đoạn 2026 -2030 (Chương trình), gồm: 
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- Hồ sơ về xây dựng Chương trình, các dự án thành phần thuộc Chương 

trình được phê duyệt 

 
- Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình, các dự án thành phân 

thuộc Chương trình 

 
- Hồ sơ thẩm định, phê duyệt Chương trình, các dự án thành phần thuộc 

chương trình 

 
- Quyết định phê duyệt danh sách địa phương đặc biệt khó khăn vùng bãi 

ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. 

VI HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1 Hồ sơ, tài liệu về giao đất, cho thuê đất, gồm: 

 
- Hồ sơ, tài liệu về giao đất quy định tại Nghị định 102/2024/NĐ-CP có 

hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chính phủ 

 
- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 

Luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành 

 - Hồ sơ chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 

 

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất 

đối với trường hợp thuộc thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của Ủy ban 

nhân dân các địa phương 

 

- Hồ sơ về việc hủy quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử 

dụng đất 

 - Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất 

 - Hồ sơ giao đất trên thực địa 

2  Hồ sơ, tài liệu về thu hồi đất: 

 - Hồ sơ về thông báo thu hồi đất 

 - Hồ sơ về quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất 

 
- Hồ sơ về quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do vi 

phạm pháp luật về đất đai 

 

- Hồ sơ về quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất do 

chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy 

cơ đe dọa tính mạng con người 
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3 Hồ sơ, tài liệu về gia hạn sử dụng đất 

4 Hồ sơ, tài liệu về tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất 

VII HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐỊA CHÍNH 

1  

Bản đồ địa chính cơ sở; Bản đồ 299 (thực hiện Chỉ thị 299/TTg ngày 10 

tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân 

hạng và đăng ký ruộng đất trong cả nước) 

2  
Trích đo địa chính (bao gồm: Trích đo địa chính thửa đất, mảnh trích đo 

địa chính, trích lục bản đồ địa chính) 

3  
Hồ sơ địa chính đã lập qua các thời kỳ không sử dụng thường xuyên trong 

quản lý đất đai 

4  
Hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 

để thực hiện “dồn điền đổi thửa” 

5  Sổ theo dõi về biến động đất đai 

VIII HỒ SƠ, TÀI LIỆU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI 

1 
Bản đồ điều tra chỉnh lý thi hành theo Quyết định số 169/QĐ-CP ngày 

24/6/1977 của Hội đồng Chính phủ 

2 Hồ sơ thống kê đất đai các cấp: 

 - Biểu số liệu thống kê đất đai 

 - Báo cáo kết quả thống kê đất đai 

 - Bản đồ kiểm kê đất đai và danh sách các khoanh đất trong năm thống kê 

 - Các văn bản trình, phê duyệt kết quả thống kê đất đai 

3 Hồ sơ kiểm kê đất đai các cấp: 

 
- Biểu số liệu kiểm kê đất đai và báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng 

đất 

 - Bản đồ kết quả kiểm kê và danh sách các khoanh đất kiểm kê đất đai 

 
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng 

sử dụng đất 

 - Báo cáo, biểu bảng, bản đồ kiểm kê chuyên đề 
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 - Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai 

 - Các văn bản trình, phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai 

IX 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI VÀ BẢO VỆ 

CẢI TẠO PHỤC HỒI ĐẤT 

 Hồ sơ điều tra đánh giá chất lượng đất: 

 
- Báo cáo tổng hợp chất lượng đất, biểu thống kê kết quả chất lượng đất 

và các báo cáo chuyên đề 

 
- Bản đồ chất lượng đất, các bản đồ chuyên đề và báo cáo thuyết minh bản 

đồ kèm theo 

X 

HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐÀO TẠO TRUYỀN THÔNG ĐẤT ĐAI; VỀ 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN ĐẤT ĐAI VÀ TÀI LIỆU 

KHÁC TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 

1 Các tài liệu ấn phẩm thuộc các dự án đào tạo truyền thông đất đai 

2 Hồ sơ thuyết minh dự án về đất đai 

3 
Hồ sơ, tài liệu về thẩm định, phê duyệt đề án, dự án, chương trình mục 

tiêu thuộc phạm vi quản lý đất đai 

XI HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

1 
Hồ sơ về kế hoạch quản lý, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống 

suy thoái, cạn kiệt nguồn nước 

2 Kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

3 Hồ sơ quản lý, khai thác và bảo vệ các nguồn nước 

XII HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN 

1  Hồ sơ cấp, gia hạn, chuyển nhượng giấy phép khai thác khoáng sản 

2  Hồ sơ phê duyệt, công nhận trữ lượng khoáng sản 

3  Hồ sơ quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản 

4  
Báo cáo hoạt động khoáng sản; báo cáo quản lý nhà nước hàng năm về 

hoạt động khoáng sản 

5  Hồ sơ chỉ đạo UBND các cấp trong việc quản lý bảo vệ khoáng sản 
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6  Hồ sơ quản lý bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

7  
Hồ sơ quy hoạch thăm dò, quản lý, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng 

sản vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất, sét) và than bùn 

8  Hồ sơ về các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản 

9  
Hồ sơ các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND 

thành phố 

10  
Hồ sơ quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản đối với các tổ chức, cá nhân 

hoạt động khoáng sản 

11  Hồ sơ thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 

XIII 
HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN 

VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

1  

Bản đồ hệ thống khu bảo tồn ở Việt Nam theo quy định của Luật Đa dạng 

sinh học, bản đồ diễn biến tài nguyên đa dạng sinh học trên phạm vi toàn 

quốc 

2  
Báo cáo đánh giá rủi ro đối với môi trường và đa dạng sinh học của sinh 

vật biến đổi gen 

3  Hồ sơ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học cả nước và cấp tỉnh 

4  Tài liệu về các loại thiên tai, đề phòng, ngăn ngừa và dự báo 

5  Tài liệu về diễn biến thiên nhiên và thiên tai 

XIV HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

1 Hồ sơ, tài liệu chương trình, dự án về biến đổi khí hậu 

2 Tài liệu kịch bản biến đổi khí hậu 

XV HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

1 Dữ liệu địa danh và các hồ sơ, tài liệu liên quan 

 - Hồ sơ về địa danh quốc tế và địa danh hành chính Việt Nam 

 - Hồ sơ về địa danh sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế, xã hội 

2 Dữ liệu về đường biên giới, địa giới và các hồ sơ, tài liệu liên quan 
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- Hồ sơ, tài liệu về thẩm định việc thể hiện đường biên giới và các yếu tố 

liên quan đến biên giới, biển đảo trên các loại bản đồ, hải đồ, tài liệu trước 

khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ 

 

- Hồ sơ, tài liệu về thẩm định việc thể hiện đường địa giới và các yếu tố 

liên quan đến đường địa giới hành chính các địa phương trên bản đồ trước 

khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ 

 

- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu của quá trình giải quyết các tranh chấp của các 

tuyến biên giới trên đất liền, trước khi có Nghị định thư biên giới được 

các nước có liên quan ký kết 

 

- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu của quá trình giải quyết các tranh chấp của các 

tuyến biên giới trên đất liền, sau khi có Nghị định thư biên giới được các 

nước có liên quan ký kết 

 
- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu về đường biên giới trên đất liền đính kèm Nghị 

định thư biên giới của các nước liên quan đã ký kết 

 
- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam hiện có từ 

trước tới nay 

 
- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu của quá trình giải quyết các tranh chấp trên biển 

hiện có từ trước tới nay 

3 
Hồ sơ, dữ liệu về địa giới hành chính các cấp và các hồ sơ tài liệu liên 

quan 

 

- Hồ sơ, tài liệu về thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính các 

địa phương và các yếu tố liên quan đến được địa giới hành chính các địa 

phương, trên bản đồ trước khi xuất bản hoặc giao nộp để lưu trữ; 

 
- Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu về địa giới hành chính qua các thời kỳ từ trước tới 

nay trên đất liền và trên biển đảo. 

4 Kết quả các chương trình, dự án 

XVI HỒ SƠ, TÀI LIỆU VIỄN THÁM 

1  
Hồ sơ về cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, công bố siêu dữ liệu viễn thám 

quốc gia 

2  Hồ sơ tài liệu về cung cấp thông tin, tư liệu viễn thám 

3  

Hồ sơ về quan trắc, giám sát bằng viễn thám tình hình khai thác và sử 

dụng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, tai 

biến thiên nhiên 
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